
        SỞ GD & ĐT HÀ NỘI                

 TRƯỜNG THPT SƠN TÂY                   

           
HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

HỖ TRỢ HỌC SINH LỚP 10 HỌC TẬP TRỰC TUYẾN TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH COVID-19
I. BÀI 21: NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TRONG CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII
Câu 1: Đầu thế kỷ XVI, nhà Lê suy sụp, đánh mất vai trò tích cực đối với nhà nước vì

A. Vua, quan ăn chơi sa đọa, không quan tâm đến tình hình đất nước

B. Các thế lực phong kiến cát cứ tìm cách cướp ngôi nhà Lê

C. Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra, làm nhà Lê suy yếu

D. Chính sách đối ngoại sai lầm, thần phục nhà Minh ở phương Bắc

Câu 2: Trước sự khủng hoảng, bất lực của triều Lê sơ, năm 1527, Mạc Đăng Dung đã làm gì?

A. Bắt vua Lê nhường ngôi và lập ra nhà Mạc

B. Cùng vua Lê giải quyết tình trạng khủng hoảng

C. Thực hiện một cuộc cải cách để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng

D. Lãnh đạo nhân dân nổi dậy lật đổ nhà Lê, lập ra nhà Mạc.

Câu 3: Trong những năm đầu thống trị , nhà Mạc đã xây dựng chính quyền theo 
A. mô hình nhà nước thời Đinh, Tiền Lê         B. mô hình cũ của triều Lê sơ 

C. mô hình nhà nước thời Lý - Trần                D. mô hình của nhà Minh ở Trung Quốc  

Câu 4: Ý nào sau đây không phải là giải pháp của nhà Mạc để ổn định tình hình đất nước?

A. Tổ chức thi cử đều đặn để tuyển chọn quan lại 

B. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân 

C. Xây dựng một đạo quân thường trực mạnh 
D. Mở rộng lãnh thổ xuống phía nam

Câu 5: Nhà Mạc không nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân vì 

A. thần phục các nước phương Nam 

B. cắt đất thần phục nhà Minh ở phương Bắc 

C. thực hiện đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân 

D. không ổn định được tình hình đất nước 

Câu 6: Người đứng đầu các cựu thần của nhà Lê, nêu danh nghĩa “ phù Lê diệt Mạc “ là

A. Trịnh Kiểm                                                             B. Nguyễn Kim 

C. Nguyễn Hoàng                                                        D. Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Câu 7: Kết quả của cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều là 

A. triều Lê hoàn toàn sụp đổ 

B. hai bên không phân thắng bại , tiếp tục tồn tại cục diện Nam - Bắc Triều 

C. triều Mạc bị lật đổ, đất nước bước đầu được thống nhất lại 

D. Nam triều và Bắc triều giảng hòa , cùng đối phó với nhà Minh 

Câu 8: Người xin được vào trấn thủ đất Thuận Hóa, biến nơi đây thành vùng đất dấy nghiệp của họ Nguyễn là 
A.Trịnh Kiểm                                                              B. Nguyễn Kim 

C. Nguyễn Hoàng                                                        D. Nguyễn Bỉnh Khiêm

Câu 9: Những thể lực chính trị nào nắm quyền lực ở Đàng ngoài?

A. vua Lê, chúa Trịnh                                                  B. Vua Lê , chúa Nguyễn

C. chúa Trịnh - Nguyễn                                               D. Nguyễn Kim, Trịnh Kiểm 

Câu 10: Kết quả của cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn là 

A. Chúa Nguyễn thắng lợi, củng cố có được quyền lực của dòng họ 

B. Chúa Trịnh thắng lợi, năm toàn bộ quyền lực.

C. Hai bên giảng hòa, lấy Thuận Hóa làm giới tuyến

D. Hai bên giảng hòa, đất nước chia làm hai: Đàng Trong và Đàng Ngoài
II. BÀI 22: TÌNH HÌNH KINH TẾ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII
Câu 1: Ý nào sau đây không phản ánh đúng sự phục hồi của nông nghiệp Đàng Trong và Đàng Ngoài về nửa sau thế kỷ XVII

A. Diện tích đất nông nghiệp được mở rộng nhờ khai hoang 

B. Nhân dân 2 miền ra sức tăng gia sản xuất, xây đắp đê đập .

C. Kinh nhiệm “nước, phân, cần, giống” được đúc kết qua sản xuất

D. Ruộng đất ngày càng tập trung vào tay giai cấp địa chủ phong kiến 

Câu 2: Những nghề thủ công mới xuất hiện ỏ nước ta trong các thế kỉ XVI-XVIII là :

A. Làm gốm, sứ, dệt vải lụa 

B. Rèn sắt, đúc đồng, làm thủy tinh 

C. Làm giấy, làm đồ trang sức, làm thủy tinh, tranh sơn mài 

D. Khắc in bản gỗ, làm đồng hồ, làm đường trắng, tranh sơn mài 

Câu 3: Tại các làng nghề truyền thống, một số thợ giỏi đã có hoạt động mới nào so với trước đây?

A. Họ rời làng ra các đô thị, lập phường vừa sản xuất, vừa bán hàng

B. Họ thuê thêm người từ các làng khác để mở rộng quy mô sản xuất

C. Họ xây dựng làng của mình thành các xưởng sản xuất quy mô lớn

D. Họ liên kết các làng truyền thống để cạnh tranh với thương nhân nước ngoài 

Câu 4: Thế kỉ XVI-XVIII, ngành kinh tế nào phát triển cả ở Đàng Trong lẫn Đàng Ngoài?

A. Làm đồng hồ 




B. Khai mỏ 

C. Làm tranh sơn mài

  

D. Khắc in bản gỗ 

Câu 5: Nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy ngoại thương nước ta phát triển mạnh mẽ trong các thế kỉ XVI-XVIII là gì?

A. Giao lưu buôn bán trên thế giới phát triển và chủ trương mở cửa của các chính quyền Trịnh- Nguyễn

B. Do sản phẩm nông nghiệp, thủ công ngày càng nhiều đã thu hút các thương nhân nước ngoài đến buôn bán

C. Do nước ta có nhiều của biển thuận lợi cho tàu thuyền đi lại, giao thương

D. Do chính quyền Trịnh-Nguyễn đánh thuế nhẹ đối với hàng hóa và khuyến khích thương dân nước ngoài vào buôn bán 

Câu 6: Thế kỉ XVII-XVIII, thương nhân của những nước nào đã đến buôn bán và có các khu cư trú riêng ở Hội An?

A. Trung Quốc, Nhật Bản

                  B. Trung Quốc, Ấn Độ

C. Nhật Bản, Bồ Đào Nha                                         D. Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp 

Câu 7: Thế kỉ XVII-XVIII, hai đô thị lớn nhất ở Đàng Ngoài là:

A. Hội An, Phố Hiến 



   B. Thăng Long, Phố Hiến 

C. Thanh Hà, Phố Hiến 


             D. Thăng Long, Hội An

Câu 8: Đô thị lớn nhất và phát triển nhất xứ Đàng Trongtrong các thế kỷ XVII - XVIII là

A. Thanh Hà
         B. Hội An
                        C. Quy Nhơn 
            D. Gia Định 

Câu 9: Để phục vụ nhu cầu của nhà nước, chính quyền phong kiến ở cả đàng Trong và đàng Ngoài đều chú trọng xây dựng

A. các làng nghề thủ công 


B. các công trường thủ công

C. các quan xưởng




D. các phường hội

Câu 10: Ngoại thương ở nước ta hưng thịnh trong các thế kỷ XVI - XVII là do

A. sự phát triển của nông nghiệp và thủ công nghiệp

B. nhà nước cho xây dựng nhiều hải cảng mới

C. các thợ thủ công tự lập xưởng để sản xuất buôn bán

D. các chính sách khuyến khích phát triển của nhà nước

III. BÀI 23: PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII

Câu 1: Phong trào Tây Sơn bùng nổ từ
A. ấp Tây Sơn  (Bình Thuận)


B.Tây Sơn thượng đạo (Bình Định)

C.  Phủ Quy Nhơn (Bình Định)


D.Tây Sơn hạ đạo (Bình Định)

Câu 2:Từ năm 1776 đến năm 1783, nghĩa quân Tây Sơn đã

A. đánh đổ chính quyền chúa Nguyễn, làm chủ phần đất từ Quảng Nam trở vào.

B. liên tục mở các cuộc tấn công, làm suy yếu chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng trong.

C. tấn công chính quyền Chúa Nguyễn ở Đàng Trong và chúa Trịnh ở Đàng ngoài.

D. làm chủ vùng dất Quy Nhơn-Bình Định, đánh bại quân Xiêm xâm lược.

Câu 3: Trận đánh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh là ở

A. sông Như Nguyệt


B. Chi Lăng - Xương Giang

C. Ngọc Hồi - Đống Đa


D. sông Bạch Đằng 

Câu 4: Năm 1785, nghĩa quân Tây Sơn đẫ đánh bại 5 vạn quân Xiêm ở trận chiến nào?

A. Bạch Đằng
                                          B. Chi Lăng-Xương Giang

C. Ngọc Hồi-Đống Đa 
                             D. Rạch Gầm-Xoài Mút

Câu 5: Khi Nguyễn Huệ đem quân tấn công ra Bắc, ông đã nêu khẩu hiệu gì?

A. Phù Lê diệt Mạc
                                 B. Phù Lê diệt Trịnh

C. Phù Lê diệt Nguyễn                            
D. Phù Lê diệt Trịnh, Nguyễn

Câu 6: Sau khi đánh đổ chính quyền chúa Nguyễn, nhiệm vụ đặt ra cho phong trào Tây Sơn là gì ?
A. Tiến quân ra Bắc, phối hợp với vua Lê, đánh đổ chúa Trịnh.

B. Tiến quân ra Bắc tiêu diệt 29 vạn quân Thanh.

C. Tiến ra Bắc đánh đổ chính quyền Lê-Trịnh, thống nhất đất nước.

D. Tiến ra Bắc phối hợp với chúa Trịnh, lật đổ vua Lê.

Câu 7:Ai là người đã cầu cứu vua Thanh, dẫn đến việc 29 vạn quân Thanh sang xâm lược nước ta năm 1789 ?

A. Lê Uy Mục                                                B. Nguyễn Ánh 

C. Lê Hiền Tông                                            D. Lê Chiêu Thống

Câu 8: Phòng tuyến do quân Tây Sơn thiết lập để ngăn cản quân Thanh sau khi rút lui khỏi Bắc Hà là
A. Tam Điệp (Ninh Bình)                               B. Ngọc Hồi (Hà Nội)

C. Thường Tín (Hà tây)                                  D. Sông Gianh (Quảng Bình)

Câu 9: Đóng góp to lớn của phong trào nông dân Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc cuối thế kỉ XVIII là 

A. đánh bại 29 vạn quân Thanh, bảo vệ độc lập dân tộc.

B. xây dựng và phát triển kinh tế, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.

C. đập tan các tập đoàn phong kiến cát cứ, bước đầu thống nhất đất nước.

D. đập tan tập đoàn phong kiến Trịnh, Nguyễn, giúp vua Lê thống nhất đất nước.

Câu 10: Nguyễn Huệ khi lên ngôi Hoàng đến lấy hiệu là gì?

A. Thái Đức    
                                 B. Gia Long

C. Quang Trung                                             
           D. Bắc Bình Vương.




MÔN: LỊCH SỬ
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